CÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG MYANMAR (trích từ deck học)

— Gồm các mẫu câu hội thoại, tình huống giao tiếp hằng ngày theo chủ đề; mỗi mục = 1 tình huống với các câu mẫu song ngữ Myanmar – Việt. —

1. SO SÁNH & TÍNH CÁCH
  • နှိုင်းယှဉ် (nai shình) — So sánh
  • ယဉ်ကျေး (d dình chê đề) — Lịch sự
  • ရိုင်းတယ် (dai đề) — Thô lỗ

2. TRẠNG THÁI KHÔNG CÓ
  • ကင်း (kinh) — Không có / Vô
  • ယောဂကင်း (yogà kinh) — Vô bệnh
  • အပြစ်ကင်း (à pyít kinh) — Vô tội

3. MUA BÁN DÂU TÂY
  • စတော်ဘယ်ရီ ဘယ်မှာရှိလဲ — Có dâu tây ở đâu?
  • စတော်ဘယ်ရီ ဘယ်မှာ ရောင်းလဲ — Bán dâu tây ở đâu?
  • တည့်တည့်သွားပြီး ဘယ်ဘက်ကွေ့ရင် အသီးဆိုင် ရှိတယ် — Đi thẳng và rẽ trái thì có cửa hàng hoa quả.
  • ၂ကီလို ယူမယ်။ ၄၀၀၀ ထားပါ — Sẽ lấy 2 kg. Để 4000 đi.
  • မရဘူး ရှင့်။ ဘာလို့လဲဆို အရင်းဈေး 4500ရှိတယ် — Không được ạ. Vì giá gốc là 4500.

4. KHÔNG THỂ XẢY RA
  • မဖြစ်နိုင်ဘူး — Không thể nào xảy ra được (Impossible)
  • သူ အဲဒီနေရာကို သွားမဖြစ်နိုင်ဘူး — Anh ấy không thể nào đi đến nơi đó được.

5. ĐÁNH GIÁ & XEM THƯỜNG
  • အထင်သေး — Xem thường / Nghĩ nhỏ
  • တခြားသူတွေကို အထင်မသေးနဲ့ — Đừng xem thường người khác.
  • ဒီငရုတ်သီးကို အထင်မသေးနဲ့၊ အရမ်းစပ်တယ် — Đừng xem thường ớt này, rất cay đó.
  • မဆုံးဖြတ်နဲ့ — Đừng đánh giá.
  • ပုံစံနဲ့ မဆုံးဖြတ်နဲ့ — Đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài.

6. THÔNG CẢM & NGẠI NGÙNG
  • စိတ်ထဲမထားပါနဲ့ — Đừng để tâm / Thông cảm nhé.
  • သည်းခံပေးပါ — Chịu khó giúp nhé (Khanti - Khâm nhẫn).
  • အားလုံး သည်းခံပေးကြပါ — Cả nhà thông cảm/kiên nhẫn giúp nhé.
  • အားမနာနဲ့ — Đừng ngại.

7. KHUYÊN BẢO TÂM LINH
  • အမှိုက်တွေများနေရင် သွားပစ်လိုက် — Nếu nhiều rác thì đi vứt đi.
  • စိတ်ညစ်စရာတွေများနေရင် တရားထိုင်ကြည့်ပါ — Nếu có nhiều chuyện buồn thì thử ngồi thiền đi.

8. HỎI THĂM SỨC KHỎE
  • နေကောင်းလား၊ သက်သာလား — Có khỏe không? Có đỡ không?
  • နေကောင်းတယ်၊ သက်သာတယ် — Khỏe rồi, đỡ rồi.
  • ဒီလိုကြားရတာ ဝမ်းသာပါတယ် — Sư rất hoan hỷ khi nghe như vậy.
  • သတင်းမေး — Hỏi thăm (hỏi tin tức).
  • ဆေးရုံကို လူနာ သတင်းမေး ဖို့ သွားတယ်။ — Đi tới bệnh viện để hỏi thăm người bệnh.

9. DI CHUYỂN & XE CỘ
  • ရန်ကုန်သွားနေပြီ၊ အခု ကားပေါ်မှာ — Đang đi Yangon rồi. Bây giờ đang ở trên xe.
  • လမ်းမေးချင်လို့ပါ — Vì tôi muốn hỏi đường ạ.
  • ညာဘက်ချိုးလိုက်ရင် / ညာဘက် ကွေ့ လိုက်ရင် — Nếu bạn rẽ phải.
  • ဧည့်ခန်းကို ကျော်လိုက်ရင် — Nếu bạn đi qua phòng khách.

10. SỰ CỐ CÔNG NGHỆ
  • လိုင်းကျသွားလို့ — Vì rớt mạng.
  • အားကုန်သွားလို့ — Vì hết pin.
  • Wifi ကျသွားလို့ — Vì wifi bị rớt.
  • Audioအပေါက်ထိုး ထားတာ မကျလို့ — Vì đã cắm lỗ audio không chắc.

11. ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
  • ဘယ်လိုပြောမလဲ — Sẽ nói như thế nào?
  • အသံတိုးတယ် — Tiếng nhỏ.
  • ဘာဖြစ်နေလဲ — Đang xảy ra gì?
  • ဘာဖြစ်သွားလဲ — Đã xảy ra gì? / Có bị sao không?
  • ခုနက ဒီမှာ ဘာဖြစ်သွားလဲ — Hồi nãy ở đây đã xảy ra gì?
  • တံခါး နည်းနည်း ဟထားပါ — Để cửa hở một chút.
  • ပါးစပ်ဟ — Há miệng ra.
  • ရေကုန်တော့မယ် — Sắp hết nước rồi.
  • တစ်ဘူး ပို့ပေးပါ — Hãy gửi giúp 1 thùng nước.

12. TRẠNG THÁI CƠ THỂ
  • အရမ်းမပိန်ပါဘူး — Không quá ốm.
  • ခြေထောက် ထုံနေတယ် — Chân đang bị tê.
  • အားပြတ်နေတယ် / အားကုန်နေတယ် — Đang kiệt sức / Hết sức.
  • အားပြည့်သွားမှာပဲ — Sẽ lấy lại sức thôi.

13. CẢM XÚC & THÁI ĐỘ
  • ဝမ်းမနည်းပါနဲ့ — Đừng buồn.
  • ဝမ်းသာပါတယ် — Rất vui/hoan hỷ.
  • မနာလိုမဖြစ်နဲ့ — Đừng ghen tị.
  • အချိန်မဖြုန်းနဲ့ — Đừng phí thời gian.
  • ဝင်မပါနဲ့ — Đừng tham gia vào.
  • လေကြောမရှည်နဲ့ — Đừng chém gió dài dòng.

14. VISA & DU LỊCH
  • ဗီယက်နမ်တွေ မြန်မာကို လာရင် ဗီဇာ လျှောက်ရမလား — Người VN qua Myanmar thì có phải xin visa không?
  • မြန်မာနဲ့ ဗီယက်နမ် visa free ရတယ် — Myanmar và VN được miễn visa.

15. PHẬT GIÁO & CÔNG ĐỨC
  • ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိဉာဏ် — Túc Mạng Minh.
  • ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ် — Thiên Nhãn Minh.
  • အာသဝက္ခယဉာဏ် — Lậu Tận Minh.
  • သား စိတ်ချမ်းသာသလို နေပါစေ — Mong con hãy sống một cách thoải mái đi.
  • ငါတို့ သူ့ကို ကျောင်းဆက်မတက်ခိုင်းတာ မှားပြီထင်တယ် — Ta nghĩ chúng ta đã sai khi không bắt nó đi học tiếp.
  • ပြုထားတဲ့ ကုသိုလ် ပါရမီတွေ ရှိလို့ — Vì có những công đức và Ba-la-mật đã làm.

16. VỊ TRÍ & ĐỒ VẬT
  • တစ်ခုစီ — Từng cái (each).
  • တစ်ယောက်စီ — Từng người.
  • ထားသည် — Để (xuống).
  • ချန်သည် — Để lại, chừa lại.
  • ကျန်သည် — Còn lại.
  • ကျန်ခဲ့သည် — Để quên lại.

17. THỜI GIAN & TƯƠNG LAI
  • ဘယ်တော့မှ မပြန်ရဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ် — Hy vọng là không bao giờ phải trở lại.
  • သိပ်မကြာခင်မှာပဲ — Sẽ không lâu lắm đâu.
  • ဧပြီလအထိ ကတော့ — Cho tới tháng tư thì...

18. GIẤC MƠ & CÂU CHUYỆN
  • အိပ်မက်ထဲမှာ ဘာတွေ့ခဲ့လဲ — Đã thấy gì trong giấc mơ?
  • မနေ့ညက အိပ်မက်မက်တယ် — Tối hôm qua tôi mơ.
  • သားလေး မွေးခဲ့တယ် — Đã sinh bé trai.
  • နာမည်ပေးလိုက်တယ် — Đã đặt tên là...

19. ĐỊNH HƯỚNG & HÀNH ĐỘNG
  • ငါ့တာ၀န်ထားလိုက် — Để nhiệm vụ đó cho tôi.
  • အပြစ်မရှာနဲ့ — Đừng tìm lỗi.
  • မြက်ခင်းပေါ်မနင်းရ — Đừng dẫm lên bãi cỏ.
  • အမိန့်ပေး — Ra lệnh.
  • သိမ်းဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ် — Đã ra lệnh để giữ lấy.

20. MÙI VỊ & NẤU ĂN
  • မွှေးနေတာပဲ — Đang thơm quá đi thôi.
  • ဘာဟင်းချက်လဲ — Nấu món gì vậy?
  • ဒီငရုတ်သီးက အရမ်းစပ်တယ် — Ớt này rất cay.


21. TRÌNH TRẠNG / ĐÃ ẤN ĐỊNH
  • သတ်မှတ်ထား — Đã ấn định.

22. PHIỀN NHIỄU / KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
  • မိမိကြောင့် သူတစ်ပါး အနှောင်အယှက် မဖြစ်စေရဘူး — Không được để người khác bị phiền nhiễu vì mình.

23. CẢM XÚC / KHÔNG CHỊU NỔI
  • မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်တဲ့ — Cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

24. GIÁO PHÁP / NIẾT BÀN
  • နိဗ္ဗာန်ကို ရောက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းတရား — Nguyên nhân có thể đưa đến Niết Bàn.
  • ဘုရားတရားတော်နဲ့မညီဘူး — Không hợp theo với Pháp của Đức Phật.

25. HY SINH / QUYẾT TÂM
  • အသက်ကို စွန့်ဖို့ ဝန်မလေးဘူး — Không ngại hy sinh mạng sống.

26. GIỚI HẠNH / GIÁ TRỊ
  • တန်ဖိုးရှိတဲ့ သီလနဲ့ ဘာကိုမှမလဲပါနဲ့ — Đừng đánh đổi giới hạnh có giá trị đó với bất cứ thứ gì.
  • မပြောပလောက်တဲ့ မိမိရဲ့ သီလ ဓန သုတ ပညာတွေကို — Vào những Giới, Tài, Học, Tuệ không đáng kể của mình.

27. TU TẬP / SỬA TÂM
  • မကောင်းတဲ့စိတ်ကို တွေ့ရင်ပြင် — Nếu thấy tâm xấu thì sửa chữa.
  • ကောင်းတဲ့စိတ်ကို တွေ့ရင်ဆက်ထား — Nếu thấy tâm tốt thì duy trì.
  • သံဃာပရိသတ်ထဲကိုဝင်ရင် — Nếu vào giữa hội chúng Tăng già.

28. QUY TẮC / TU VIỆN
  • ကျောင်းတိုက်ရဲ့ စည်းကမ်းတွေနဲ့ အသားမကျသေးတော့ — Vì chưa quen với các quy tắc của tu viện.

29. NHÂN QUẢ / TÂM LÝ
  • မတွေးတဲ့စိတ်မရှိဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ် — Họ có thể cho rằng không có loại tâm nào là không suy nghĩ.
  • အကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ဖို့ — Để làm gây bất lợi, để làm gây đau khổ.

30. THÀNH CÔNG / CHIẾN THẮNG
  • အနိုင်ယူလိုက်တယ် — Đã chinh phục.

31. HÀNH ĐỘNG HẰNG NGÀY
  • ဖုန်းလာရင် နင်ဖုန်းကိုင်ရမယ် — Nếu có điện thoại tới, bạn phải bắt máy.
  • စီ စီလိုက် — Sắp xếp (đồ đạc).
  • လျော့နေတယ် / လိုနေတယ် — Đang thiếu.
  • ပြန်ကုန်ကြပြီ — Đã về hết rồi.

32. TRẠNG THÁI CƠ THỂ
  • မကျန်းမာရင် — Nếu không khỏe.
  • အမူးပြေသွားတဲ့အချိန်မှာ — Khi đã đỡ say.

33. GIAO TIẾP XÃ HỘI
  • ငါ့ကိုအထင်မလွဲပါနဲ့ — Đừng hiểu lầm tôi.
  • သူ့ကို ဂရုစိုက်မနေနဲ့ — Đừng để ý anh ấy (don't care).
  • မင်းစိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်တာရှိရင် ပြောလိုက်ပါ — Nếu trong lòng bạn có điều gì không hài lòng thì cứ nói ra.
  • ဘာအကြောင်း စဉ်းစားနေတာလဲ — Đang nghĩ gì thế?
  • မရလို့ နောက်မှ တွေ့ကြတာပေါ့ — Không có thời gian nên hẹn gặp sau nhé.

34. LỜI KHUYÊN / CẢNH BÁO
  • ခလုတ်တိုက်မယ် — Sẽ vấp đá.
  • အမှန်လို့ မထင်နဲ့ — Đừng nghĩ là sự thật.
  • ဒီလို မဖြစ်ပါစေနဲ့တော့ — Đừng để chuyện như này xảy ra nữa.
  • အညံ့တွေထဲမပါကြစေနဲ့ — Đừng dự phần vào sự xấu xa.

35. XUẤT GIA / PHẬT SỰ
  • ရှင်လောင်း — Sắp xuất gia Sa-di.
  • ရဟန်းလောင်း — Sắp xuất gia Tỳ-kheo.
  • ဒုလ္လဘ — Xuất gia gieo duyên Tỳ-kheo.

36. SINH HOẠT TÂM LINH
  • လာရကျိုးနပ်လို့ဆိုရတယ် — Phải nói rằng rất có lợi để tới.
  • ကူညီချင်လို့ပါ — Tôi muốn giúp đỡ thôi.
  • မနက်ဖြန် မနက်စောစော ထရမှာမို့လို့ အိပ်တော့မယ် — Vì sáng mai phải dậy sớm nên tôi đi ngủ đây.

37. CHÀO HỎI & HỎI THĂM SỨC KHOẺ
  • နေကောင်းလား? — Bạn khoẻ không?
  • နေကောင်းပါတယ် — Tôi khoẻ.
  • နေကောင်းကြလား? — Mọi người (các bạn) có khoẻ không?
  • အဆင်ပြေလား? — Mọi chuyện có ổn không?
  • ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။ — Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
  • အဆင်ပြေရဲ့လား? — (Hỏi thăm) Có thật là ổn/khoẻ không vậy?
  • ကြာပြီနော် — Lâu rồi nhỉ!
  • ဒီကာလ ဘယ်လိုလဲ? — Dạo này thế nào rồi?
  • ဘာကိစ္စရှိလဲ? — Có chuyện gì vậy?
  • အိပ်ရာနိုးပြီလား? — Thức dậy chưa?
  • အိပ်ရာထပြီလား? — Đã ra khỏi giường chưa?

38. GIỚI THIỆU & THÔNG TIN CÁ NHÂN
  • ဘွဲ့အမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ? — Pháp danh (của Ngài/Sư) là gì ạ?
  • နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ? — Tên bạn là gì?
  • ကျွန်တော် Long ဖြစ်ပါတယ် — Tôi là Long.
  • ကျွန်တော် ဗီယက်နမ်လူမျိုးပါ — Tôi là người Việt Nam.
  • ဗီယက်နမ်က လာပါတယ် — Tôi đến từ Việt Nam.
  • အသက် ဘယ်လောက်လဲ? — Bạn bao nhiêu tuổi?
  • အသက် ၃၃ နှစ် ရှိပါပြီ — Tôi 33 tuổi rồi.
  • အရပ် ဘယ်လောက် အမြင့်ရှိလဲ? — Anh cao bao nhiêu?
  • ဘယ်လောက် လေးလဲ? — Anh nặng bao nhiêu?
  • အိမ်ထောင်ရှိလား? / ခလေးရှိလား? — Chị có gia đình/có con chưa?
  • ကလေး တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ် — Tôi chỉ mới có một bé.

39. MUA SẮM & GIÁ CẢ
  • ဒါ ဘယ်လောက်လဲ? — Cái này giá bao nhiêu?
  • ဈေး ဘယ်လောက်လဲ? — Giá bao nhiêu?
  • ဈေးကြီးတယ် — Giá đắt.
  • အရမ်း ဈေးကြီးတယ် — Rất đắt.
  • ဈေးချိုတယ် / ဈေးပေါတယ် — Giá rẻ/phong phú.
  • ဈေးလျှော့ပါဦး — Xin hãy giảm giá đi.
  • ဈေးလျှော့လို့ မရဘူး — Không giảm giá được.
  • ၂၀၀၀ ထားပါ — Để giá 2000 đi.
  • တစ်ခု ၃၀၀၊ နှစ်ခု ၅၀၀ — 1 cái 300, 2 cái 500.
  • ဒါက ဘယ်သူ့ဟာလဲ? — Cái này của ai?
  • အင်တာနက် စိတ်ကြိုက်သုံး ပက်ကေ့ရှိလား? — Có gói dùng mạng (internet) thả ga không?

40. ĂN UỐNG & SINH HOẠT
  • ထမင်းစားပြီးပြီလား? — Ăn cơm chưa?
  • စားပြီးပြီ — Ăn rồi.
  • ဆွမ်းဘုန်းပြီးပြီလား? — (Dùng cho Chư Tăng) Ngài dùng bữa xong chưa ạ?
  • ဘာစားမလဲ? — Bạn sẽ ăn gì?
  • ဘာစားစား ရတယ် — Ăn gì cũng được.
  • စားလို့ရလား? — Ăn được không?
  • စားလို့ မရဘူး — Không ăn được.
  • ရေဆာတယ် — Khát nước.
  • ဒါ သောက်ရေလား? — Đây có phải là nước uống không?
  • စားရင်း ပြောရအောင် — Vừa ăn vừa nói nào.
  • စားပါဦး — Mời ăn ạ.

41. ĐI LẠI & HỎI ĐƯỜNG
  • ဘယ်သွားမလဲ? — Bạn đi đâu?
  • ဘယ်သွားသွား ရတယ် — Đi đâu cũng được.
  • ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ဘယ်မှာလဲ? — Chợ Bogyoke ở đâu vậy?
  • တည့်တည့်သွားပါ — Hãy đi thẳng.
  • ပြီးရင် ဘယ်ဘက်ကွေ့ပါ — Sau đó rẽ trái.
  • ဈေးရောက်ပြီ — Đến chợ rồi.
  • ဂရုစိုက်သွားပါ — Đi cẩn thận nhé.
  • ဒီကနေ လေဆိပ်ကို သွားတာ ဘယ်လောက်ကြာလဲ? — Từ đây đi sân bay mất bao lâu?
  • ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးကို ဘယ်လောက်ဝေးလဲ? — Từ Yangon đến Mandalay bao xa?
  • လမ်းလျှောက်လို့ ရလား? — Đi bộ được không?
  • ဘယ်ကား မန္တလေးသွားလဲ? — Xe buýt nào đi Mandalay?

42. GIAO TIẾP TRONG CHÙA & TU VIỆN
  • ဝါဆိုမလဲ? — Sư sẽ nhập hạ ở đâu?
  • ဘယ်နှဝါ ရပြီလဲ? — Sư được mấy hạ rồi?
  • ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဦးဇင်း ဘယ်နှပါးရှိလဲ? — Ở tu viện có mấy vị sư?
  • ဦးဇင်း ဘယ်အဆောင်မှာ ကျိန်းလဲ? — Sư ngủ ở nhà (liêu phòng) nào?
  • ဘုရား ရှိခိုးဦးမယ် — Để tôi đảnh lễ Phật đã.
  • တရားဟောနေတုန်း — Trong khi Ngài đang thuyết pháp.
  • သပိတ် ပါလား? — Có mang theo bát (sa-môn) không?

43. NGÔN NGỮ & HIỂU BIẾT
  • နားလည်လား? — Có hiểu không?
  • နားလည်ပါတယ် — Tôi hiểu.
  • နားမလည်ပါဘူး — Tôi không hiểu.
  • ဒါ ဘာလဲ? — Đây là cái gì?
  • မသိပါဘူး — Tôi không biết.
  • မြန်မာလို ဘယ်လိုပြောလဲ? — Tiếng Myanmar nói thế nào?
  • ဒါ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ? — Cái này nghĩa là gì?
  • ဖြေးဖြေးပြောပါ — Hãy nói chậm lại.
  • ပြန်ပြောပါဦး — Vui lòng nói lại lần nữa.
  • မြန်မာစကား ပြောတာ သိပ်မကောင်းသေးဘူး — Tôi nói tiếng Myanmar chưa tốt lắm.

44. XIN PHÉP & NHỜ VẢ
  • ကူညီပေးပါ — Giúp tôi với.
  • ကူညီရမလား? — Cần giúp không?
  • မေးပါရစေ — Cho phép tôi hỏi.
  • ဒီမှာ ထိုင်လို့ရမလား? — Tôi có thể ngồi đây không?
  • ထိုင်ပါရစေ — Xin cho phép tôi ngồi.
  • ဝင်ပါရစေ — Xin cho phép tôi vào.
  • တစ်ခါတည်း လုပ်ပေးလို့ ရမလား? — Làm luôn giúp tôi được không?
  • ခဏစောင့်ပါဦး — Xin đợi một lát.

45. CÔNG VIỆC & THỜI GIAN
  • အလုပ်များလား? — Có bận việc không?
  • အလုပ်ရှုပ်နေတယ် — Đang bận việc.
  • အားလား? — Có rảnh không?
  • ဘယ်အချိန်လဲ? — Mấy giờ rồi?
  • အတန်းရှိလား? — Có lớp học không?
  • ဘယ်တော့ အတန်းစမလဲ? — Khi nào lớp bắt đầu?
  • အလုပ် အဆင်ပြေလား? — Công việc có ổn không?
  • ဆုံးဖြတ်ထားပြီလား? — Đã quyết định chưa?

46. SỰ CỐ & CẢM XUYÊN
  • ပျင်းစရာကောင်းတယ် — Chán quá.
  • ပင်ပန်းလား? / မောလား? — Có mệt không?
  • ခေါင်းမူးတယ် — Chóng mặt.
  • ကားမူးလား? — Có say xe không?
  • ကယ်ပါ! — Cứu với!
  • ကိစ္စမရှိပါဘူး — Không sao đâu (No problem).
  • သက်သာလား? — Có đỡ (bệnh) hơn không?
  • လုံးဝ သက်သာသွားပြီ — Đã đỡ hẳn rồi.

47. CÁC CÂU MỆNH LỆNH & KHÍCH LỆ
  • သွားတော့ — Đi đi / Cứ đi đi.
  • စားလိုက် — Ăn đi (khuyến khích).
  • ပြန်ပြောပါ — Hãy nói lại.
  • တိုးတိုးပြောပါ — Hãy nói nhỏ thôi.
  • မြန်မြန်သွားပါ — Hãy đi nhanh lên.
  • ယူသွားပါ — Đem đi đi.
  • ယူလာပါ — Đem qua đây.
  • အခန်းကို ရှင်းလိုက်ပါ — Hãy dọn dẹp phòng đi.


48. CHÀO HỎI VÀ HỎI THĂM SỨC KHỎE
  • မင်္ဂလာပါ — Xin chào.
  • ဘာထူးလဲ — Có gì mới không? / Có gì đặc biệt không?
  • အခြေအနေကောင်းလား — Tình hình có tốt không?
  • နေကောင်းသွားပြီလို့ သူပြောတယ် — Anh ấy bảo là khỏe lại rồi.
  • အခုတစ်လော ဘာလုပ်ဖြစ်လဲ — Dạo này bạn làm gì?
  • အခုတစ်လော ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး — Dạo này cũng chẳng làm gì mới.
  • တော်တော်ဆိုးလား — Có nặng lắm không? (tình trạng bệnh/xấu).

49. GIỚI THIỆU VÀ QUỐC TỊCH
  • ဘာလူမျိုးလဲ — Bạn là người nước nào?
  • ကျနော် နိုင်ငံခြားသားပါ — Tôi là người nước ngoài.
  • ကျနော် ဗီယက်နမ် လူမျိုးပါ — Tôi là người Việt Nam.
  • အချင်းချင်း ဘယ်လိုသိလဲ — Làm sao hai bạn biết nhau?
  • ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဘယ်မြို့မှာလဲ — Ở thành phố nào tại Việt Nam?
  • ဆရာလေးတို့နှစ်ပါး ညီအမလား — Hai vị sư cô có phải là chị em không?

50. CÂU HỎI TẠI SAO VÀ MỤC ĐÍCH
  • ဘာဖြစ်လို့လဲ — Tại sao?
  • ဘာလုပ်ဖို့လဲ — Để làm gì?
  • မန္တလေးသွားတာ ဘာလုပ်ဖို့လဲ — Bạn đi Mandalay để làm gì?
  • ဘာအတွက် ရည်ရွယ်တာလဲ — Mục đích (của việc này) là gì?
  • ယူကေကို ဘာလို့လာခဲ့တာလဲ — Tại sao bạn đến Vương quốc Anh?
  • အလုပ်လုပ်ဖို့ ဒီကိုလာခဲ့တာပါ — Tôi đến đây để làm việc.
  • ကျောင်းတက်ဖို့ ဒီကိုလာခဲ့တာပါ — Tôi đến đây để đi học.

51. MUA SẮM VÀ GIÁ CẢ
  • ဈေးဘယ်လောက်လဲ — Giá bao nhiêu?
  • ဈေးကြီးတယ် — Giá đắt.
  • ဈေးပေါတယ် — Giá rẻ.
  • ဘယ်ဟာ ဈေးပေါလဲ — Cái nào giá rẻ?
  • ဘာဝယ်စရာရှိလဲ — Có gì để mua không?
  • ဘာအမျိုးအစားတွေလဲ — Có những loại nào?
  • ဒါ ဝတ်စမ်းကြည့်လို့ရလား — Cái này mặc thử được không?
  • ဝတ်ပြီးရင် ယူရမယ် — Mặc xong thì phải lấy (mua).
  • ဘာနိုင်ငံထုတ်လဲ — Sản xuất ở nước nào?
  • ဒီဘရန်းက ဘာမိတ်လဲ — Nhãn hiệu này là của hãng nước nào?

52. NHÀ HÀNG VÀ ĂN UỐNG
  • နေ့လယ်စာ ဘာစားခဲ့လဲ — Bữa trưa bạn đã ăn gì?
  • ညစာအတွက် ဘာရှိလဲ — Bữa tối chúng ta có món gì?
  • အစပ်စားလား — Bạn có ăn cay không?
  • အစပ်လျှော့ပေးပါ — Hãy giảm bớt cay giúp.
  • သိပ်မစားနိုင်ဘူး — Tôi không ăn được nhiều lắm.
  • မြည်းကြည့်ပါ — Hãy nếm thử xem.
  • မနက်စာ ပါလား — Có kèm bữa sáng không?
  • မနက်စာမပါရင် လေးသောင်း — Nếu không có bữa sáng thì 40,000 (kyat).

53. DI CHUYỂN VÀ GIAO THÔNG
  • ဘယ်သွားမလဲ — Bạn đi đâu?
  • လေဆိပ်သွားမလို့ — Tôi chuẩn bị đi sân bay.
  • ပြည်တွင်းလား ပြည်ပလား — Nội địa hay quốc tế?
  • ဂိတ်နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ — Cửa số bao nhiêu?
  • ကားဆရာ မသွားနဲ့ဦး — Tài xế ơi đừng đi vội.
  • လေယာဥ်မှီလား — Có kịp máy bay không?
  • လေယာဥ်မမှီတော့ဘူး — Không kịp máy bay nữa rồi.
  • အနီးအနားမှာ ဆေးဆိုင်ရှိလား — Gần quanh đây có tiệm thuốc không?

54. KHÁCH SẠN VÀ CHỖ Ở
  • ဟိုတယ်အခန်း တင်ချင်လို့ — Tôi muốn đặt phòng khách sạn.
  • မင်းဘယ်မှာတည်းမှာလဲ — Bạn sẽ ở lại đâu?
  • ကျွန်တော် ဟိုတယ်မှာ တည်းပါမယ် — Tôi sẽ ở tại khách sạn.
  • နေရာကျပြီလား — Đã ổn định chỗ ở chưa?
  • တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နေသားကျသွားလိမ့်မယ် — Dần dần sẽ quen sống thôi.
  • ဒီကျောင်းသက်တမ်း ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ — Ngôi chùa này bao nhiêu tuổi rồi?

55. XIN PHÉP VÀ CẢM ƠN, XIN LỖI
  • ငါ့ကို သွားခွင့်ပြုပါ — Xin phép cho tôi đi.
  • ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပါ — Làm ơn hãy giúp tôi.
  • ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်ပြောပါ — Làm ơn hãy nói lại lần nữa.
  • အချိန်အေးဆေးယူပါ — Cứ thong thả, cứ từ từ.
  • ရပါတယ် — Không sao đâu / Có gì đâu (You are welcome).
  • ကျေးဇူးတင်ပါတယ် — Cảm ơn.

56. HÀNH ĐỘNG VÀ CÔNG VIỆC
  • စလုပ်မယ် — Bắt đầu làm.
  • စစားမယ် — Bắt đầu ăn.
  • အလုပ်သွားမလို့ — Tôi sắp đi làm.
  • သေချာနားထောင်ပါ — Hãy lắng nghe cẩn thận.
  • ဒါကို ဘယ်နေရာမှာ ထားလိုက်ရမလဲ — Tôi nên đặt cái này ở đâu?
  • စားပွဲပေါ်မှာ တင်ထား — Hãy để lên trên bàn.
  • ခရီးဆောင်အိတ်ကို ကူသယ်ပေးလို့ရလား — Có thể giúp tôi mang hành lý được không?
  • အဲကွန်းဆင်တတ်လား — Bạn có biết lắp máy lạnh không?

57. TIỀN BẠC VÀ GIAO DỊCH
  • ပိုက်ဆံရပြီလား — Đã nhận được tiền chưa?
  • ပိုက်ဆံလောက်လား — Có đủ tiền không?
  • လူစုံပြီလား — Đã đủ người chưa?
  • ငွေလွှဲချင်တာလား ငွေထုတ်ချင်တာလား — Bạn muốn chuyển tiền hay rút tiền?
  • အေတီအမ်ကနေ ငွေထုတ်ချင်တယ် — Tôi muốn rút tiền từ cây ATM.
  • တစ်ထောင်တန် နှစ်ရွက်ရှိလား — Có hai tờ 1,000 không?
  • ပိုက်ဆံ မပြည့်သေးဘူး — Tiền vẫn chưa đủ.

58. ĐIỆN THOẠI VÀ CÔNG NGHỆ
  • ဖုန်းအိတ်ထဲမှာလား — Điện thoại ở trong túi à?
  • ဖုန်းအားကုန်သွားလို့ — Vì điện thoại hết pin.
  • ဖုန်းစကရင် မပေါ်ဘူး — Màn hình điện thoại không hiện lên.
  • ဖုန်းလွှဲပေးနိုင်မလား — Có thể chuyển máy cho tôi được không?
  • ဝိုင်ဖိုင် ရလား — Có Wifi không?
  • ဖုန်းနံပါတ် ရနိုင်မလား — Tôi có thể lấy số điện thoại của bạn không?

59. Ý KIẾN VÀ SUY NGHĨ
  • မင်းသဘောထားက ဘယ်လိုလဲ — Quan điểm/thái độ của bạn thế nào?
  • မင်းဘာပဲပြောပြော ငါနားထောင်ချင်တယ် — Dù bạn nói gì đi nữa, tôi vẫn muốn nghe.
  • ကိုယ့်ပုံစံအတိုင်း နေပါ — Hãy là chính mình.
  • ငါပြောတာ ယုံရဲ့လား — Bạn có tin điều tôi nói không?
  • မင်းနောက်နေတာလား — Bạn đang đùa à?
  • ကန့်ကွက်သူ ရှိပါသလား — Có ai phản đối không?
  • ကန့်ကွက်စရာ မရှိပါဘူး — Tôi không có ý kiến phản đối.

60. TRẠNG THÁI VÀ CẢM XÚC
  • ဗိုက်ဆာတယ် — Đói bụng.
  • အိမ်ကို လွမ်းနေသေးလား — Bạn vẫn còn nhớ nhà chứ?
  • ချမ်းသာချင်လား — Bạn có muốn giàu có không?
  • သူက ဆင်းရဲတယ် — Anh ấy nghèo.
  • သစ္စာဖောက်တယ် — Phản bội.
  • ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေတယ် — Đang lưỡng lự / phân vân.
  • စိတ်ပြောင်းတယ် — Đổi ý.

61. NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP KHÁC
  • မြန်မာလို ဘယ်လိုပြောလဲ — Tiếng Myanmar nói như thế nào?
  • အဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲ — Nghĩa là gì?
  • ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ — Ý bạn là gì?
  • အသံထွက် မှန်သလား — Tôi phát âm có đúng không?
  • ဒါမျိုးလား — Giống như loại này à?
  • ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး — Không phải loại này.
  • ဘယ်အချိန်ကတည်းကလဲ — Từ khi nào?
▪ MẪU CÂU (bổ xung từ 12FAM)

62. နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှု — (danh từ) sự hướng tâm chân chánh, sự hướng tâm cẩn trọng
63. အခင်း — (danh từ) Sự việcSự việc xảy ra Nơi sự việc xảy ra
64. အခင်းဖြစ် — (động từ) Sự việcSự việc xảy ra Nơi sự việc xảy ra
65. စည်းကမ်းများ အတိုင်း ဆောင်ရွက်သည် — (cụm từ) thực hiện theo nội quy
66. ကိုယ့်အပေါ်မှာ — (trạng từ) Họ đối xử với ta không tốt
67. ခွင်တောင်းပြီးမှ — (trạng từ) chỉ khi đã xin phép xong
68. ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအကြောင်းဘာတွေသိလဲ — (cụm từ) biết gì về công ty
70. ဒီအလုပ်ကိုဘာကြောင့်လုပ်ချင်တာလဲ — (cụm từ) Tại sao muốn việc này
71. လုပ်ရမယ်တဲ့ — (cụm từ) chỉ khi đã xin phép xong
72. လောဘနဲ့ — (cụm từ) Tâm cặp với tham lam.
73. သူများပစ္စည်းနဲ့ — (cụm từ) sống tránh xa với tài sản người khác
74. သေခြင်းနဲ့ အဆုံးသတ်တယ် — (cụm từ) kết thúc bằng sự chết
75. အခန်း ပြင်ပေးထားပါတယ် — (cụm từ) phòng đã chuẩn bị sẵn
76. အပူဇော်ခံဖို့ — (cụm từ) mục đích để nhận cúng dường
77. အပြောတစ်မျိုး အလုပ်တစ်မျိုး — (cụm từ) nói một đằng làm một nẻo
78. အသံတိတ်ထားပေးပါ — (cụm từ) để chế độ im lặng

